
STT MST Tên NNT Địa chỉ Lý do công khai

1 0311563943-001

CHI NHÁNH TẠI PHÚ QUÝ- CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ 

VIỆT LONG

TĐ-2, TQ5 Thôn Phú Long, 

đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 1701161737-001

Chi Nhánh Tàu Cao Tốc Savanna Phú 

Quý - Khải Thịnh Kg - Công Ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên V

Đường Ngô Quyền, Thôn 

Triều Dương, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 3401087405
DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG 

PHÚ LIÊN

Thôn Phú Long, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 3400907415
Công Ty TNHH Thương Mại Xây 

Dựng Tân Thành Bình Thuận

Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 3401042299 Công Ty TNHH Điện Tử H.E.I.W.A

Thôn Thương Châu, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Danh sách tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế (trạng thái 03) 

(Kèm theo Công văn số 417 /TB-TCS7 ngày 15/7/2026

        THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

THUẾ CƠ SỞ 7 TỈNH LÂM ĐỒNG



6 3401245041
CÔNG TY TNHH DƯƠNG TIÊN 

LONG

Số 45, đường Đoàn Thị 

Điểm, thôn Hội An, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

7 3401123068
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Mua Hải 

Sản Phúc Hải

Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

8 3401125555
CÔNG TY TNHH THU MUA HẢI 

SẢN PHÚ MỸ

Thôn Phú An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

9 3400880308
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG GIANG PHÚ QUÝ

Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

10 3400881894 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cù Lao Thu
Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

11 3401183148
CÔNG TY TNHH MTV HƯNG 

THAO PHÚ QUÝ

Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

12 3401137945

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG DIỆU

23 Ngô Quyền, Thôn Triều 

Dương, đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

13 3401141902

CÔNG TY TNHH TM - DV SẢN 

XUẤT ĐÁ LẠNH NƯỚC TINH 

KHIẾT PHỐ QUỐC

Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

14 3400414032 DNTN Hướng Dương
Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



15 3400854668
Doanh Nghiệp TN Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Quang Vinh

Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

16 3400359536
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Đá 

Thanh Bình - Phú Quý

Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

17 3400375376
HỢP TÁC XÃ THU MUA HẢI SẢN 

PHÚ HƯNG

Thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

18 3400446718 HTX Nguyễn Minh Chiến

đường Công Chúa Bàn 

Tranh, thôn Quý Hải, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

19 3400526321 HTX Vận Tải Biển Thành Vân
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

20 3400306446 Công Ty TNHH Thuận Phát
Thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

21 3400502842 UBND Xã Long Hải
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

22 3400502835 UBND Xã Tam Thanh
thôn Hội An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

23 3400502881 UBND Xã Ngũ Phụng
Thôn Phú An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



24 3401240117 Phòng Tư pháp - Thanh tra

Số 237 đường Hùng Vương, 

thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

24 trường hợp

1 8048894670 Trần Văn Dư
Thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

2 3400004861 Nguyễn Viễn
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

3 3401087571 Võ Thị Viễn
Thôn Đông Hải, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

4 8136956541-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

SÁU

số 75, đường Hùng Vương, 

thôn Thương Châu, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

5 8147321769 Nguyễn Toán

Số 32 Hai Bà Trưng, thôn 

Tân Hải, đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

6 3401099023 Lê Hoàng Phép
Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

7 8226498790
HỘ KINH DOANH MUA BÁN 

THỦY SẢN PHƯỚC

Thửa đất số 539, tờ bản đồ 

số 08, thôn Mỹ Khê

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tổng số lượng tổ chức, doanh nghiệp trạng thái 03 



8 3400003314 Phạm Hữu Nhảnh
Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

9 8078295339 Võ Văn Điệp
Thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

10 8050578464 Trần Sĩ
Thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

11 3400381443 Trần Minh Thuận
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

12 8533667666 Nguyễn Thị Hiền
Thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

13 3400184420 Đỗ Thị Mỹ Phước
Thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

14 3400358003
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THÚ

Số 107, đường Võ Văn Kiệt, 

thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

15 8450719945
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HUẾ

Thôn Hội An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

16 8368186959-001
HỘ KINH DOANH CAO ĐẮC 

HƯNG

Thôn Thương Châu, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



17 8742999337-001 Nguyễn Văn Đã (Red Crab)

Số 118/1, đường Lê Hồng 

Phong, thôn Quý Hải, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

18 8304311675-001
HỘ KINH DOANH SALA BEACH 

VILLA

Số 48/3 đường Yết Kiêu, 

thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

19 8878317447-001 HỘ KINH DOANH THE TRANH

Số 19/13, đường Lê Lai, 

thôn Đông Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

20 8919192944-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HOA

Số 07, đường Ngô Quyền, 

thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

21 8092167265-001
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THU 

THỦY

Số 42A, đường Lý Thường 

Kiệt, thôn Triều Dương, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

22 8856965927-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TUYẾT NHUNG

Thôn Đông Hải, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

23 8338834151-001 HỘ KINH DOANH LẮC HOUSE

Số 95, đường Nguyễn 

Thông, thôn Đông Hải, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



24 8890662270-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 

TẤN

Số 101/6/19, đường Nguyễn 

Thông, thôn Đông Hải, đặc 

khu Phú Quý, tỉnh Lâm 

Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

25 8136959895-001 HỘ KINH DOANH LÊ DỠM

Số 11, đường Võ Văn Kiệt, 

thôn Phú An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

26 3400922773 Huỳnh Thị Lan

Thôn Quý Thạnh, Ngũ 

Phụng, đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

27 8226518285 Đỗ Văn Chánh
Thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

28 8051034717-001 Võ Rừng
Tân Hải, đặc khu Phú Quý, 

tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

29 8845539405-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TỊNH

Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

30 3400503846 Võ Õ
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

31 8658983716-001 Nguyễn Minh Hưng
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



32 8722232004-001 Nguyễn Tuấn Kiệt (Glamping 1985)
Thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

33 3400364511 Trần Lít
Thôn Quý Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

34 8029379339 Trần Văn Đáng

Số 14 đường 27/4 thôn Mỹ 

Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh 

Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

35 8238006073-888 Huỳnh Thị Thảo
Thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

36 3400802564 Đặng Thị Mai Lan

Số 176 đường Hùng Vương, 

thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

37 8447451374-001
HỘ KINH DOANH MINH TRANG 

PHÚ QÚY

Số 407 đường 27 tháng 4, 

thôn Triều Dương, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

38 8783799143-001
HỘ KINH DOANH LILY 

HOMESTAY

Thôn Hội An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

39 3400003089 Nguyễn Văn Giáp
thôn Tân Hải, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế



40 3400005632 Đặng ngữ
Thôn Quý Thạnh, đặc khu 

Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

41 3400006530
Đặng Văn Lụng (Bảng hiệu: Quỳnh 

Anh)

Thôn Phú An, đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm Đồng

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

41 trường hợp

65 trường hợpTổng cộng số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trạng thái 03

Tổng số lượng hộ kinh doanh trạng thái 03


